
THN LLCT

1 DHQT01 1661206003 Đặng Minh Hưng 25/10/1994 DHK12QT2 2 X X

2 DHQT02 1661206004 Vũ Thị Minh Khoa 10/01/1983 DHK12QT2 2 X X

3 DHQT03 1661206015 Đặng Thủ Thuận 22/01/1995 DHK12QT2 2 X X

4 DHQT04 1661206020 Phạm Tâm Quyên 16/12/1998 DHK12QT2 2 X X

5 DHQT05 1661106028 Hồ Hữu Minh Trị 13/07/1984 DHK12-QT1 TN1 X

6 DHQT06 132115032 Nguyễn Minh Tú 09/02/1981 DHK11-QT1 TN1 X X

7 DHQT07 132116015 Thái Bang Hoàng 10/11/1989 DHK10-QT2 TN2 X

8 DHTCKT01 152101005 Trương Thị Hồng Hà 29/10/1991 DHK11-TCKT1 TN1 X X

9 DHKT01 122101004 Nguyễn Đức Đặng 16/09/1977 DHK8-KT1 TN1 X X

10 DHMA01 122108004 Đoàn Mạnh Cường 28/04/1984 DHK8-MA2 TN1 X X

11 LTDHTCNH01 142111026 Nguyễn Hồng Như  Phượng 29/09/1993 LTDHK10TCNH2 TN2 X
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